
1 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

           –             

Bản án số: 13/2019/HS-ST
 

Ngày 21-3-2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  G Ĩ  VIỆT NAM 

 ộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  G Ĩ  VIỆT NAM  

TÒA ÁN             Ệ                          
 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:              .
 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễ   ă  Sấn. 

2. Bà  ũ T ị Nguyệt.  

- Thư ký phiên tòa:       T ị Dung - T      T       T           d   

   ệ       ị         T         
 

-   i  i n  i n ki   s t nh n   n hu  n  ên   nh  tỉnh Thanh   a 

tham gia phiên tòa:    P ạm T ị T   -  iểm s   vi     

Trong ngày 21 tháng 3  ăm 2019 tại T   s  T           d      ệ      

 ị         T              ử sơ   ẩm công khai
 
v  án hình sự sơ   ẩm

 
th  lý số: 

05/2019/TLST-HS ngày 24 tháng 01  ăm 2019 theo Quyế  đị   đ   v  án ra xét 

xử số: 11/2019/Q XXST-HS ngày 01 tháng 02  ăm 2019 đối với bị cáo:
 

   v     : Lê Văn H, sinh ngày 22 tháng 11  ăm 1986 tại thị trấn Thống 

Nhất, huyệ       ịnh, t nh Thanh Hóa. Nơi c    ú: khu phố 2, thị trấn Thống 

Nhất, huyệ       ịnh       T        ;    ề nghiệ :     đ     ự d ;       đ  

vă     : 12/12; dân t c: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịc :  iệ  

Nam; con ông:     ă  A  si    ăm 1961, hiệ  đ    si   sống tại khu phố 2, thị 

trấn Thống Nhất, huyệ       ị         T          con bà: Nguyễn Thị L (đã 

chết); bị cáo c    c  vợ, c    c  con; tiền sự: không;  

Tiền án: 02 tiền án. 

- Ngày 25/12/2013, bị Tòa án nhân dân huyện Y    ịnh, t nh Thanh Hóa 

xử phạt 15 tháng tù về t i “Tr m cắp tài sản”. 

- Ngày 18/6/2015, bị Tòa án nhân dân huyện      ịnh, t nh Thanh Hóa 

xử phạt 18 tháng tù về t i “Tr m cắp tài sản”. 

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 14/11/2018. Bị cáo bị tạm giam, có mặt tại 

phiên tòa. 

- Người bị hại: Chị Lê Thị K  si    ăm: 1969 

Trú tại: Khu phố 2, thị trấn Thống Nhất, huyệ       ịnh, Thanh Hóa. 
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- Người làm chứng: Bà Bùi Thị N  si    ăm: 1961 

Trú tại: Khu phố 2, thị trấn Thống Nhất, huyệ       ịnh, Thanh Hóa. 

Tại   i       có mặt bà K, vắng mặt bà N. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ v  án và diễn biến tại phiên tòa, n i dung 

v     đ ợc tóm tắ      s  : 

Khoảng 15 giờ ngày 29/10/2018      ă  H  si    ăm 1986    ú  ại Khu 

phố 2, thị trấn Thống Nhất, huyệ       ịnh, t    T         đã đế     ớc nhà 

chị Lê Thị K  si    ăm 1969   cùng khu phố, H lấ   úi   c đ    để    ớc hiên 

  m v     ờng nhà chị K. Nhìn thấy vậy chị K nói với H “H ơi đừng kéo bì rác 

để cô m    đi đổ đi”  N  e c ị K nói thì H    ĩ    c ị K chửi bới mình nên bực 

tức, H liề  đi  ại phía cửa ngách nhà chị K đạ  đổ chiếc  e m   D e m  S   đ  

đi v         í  s       c ị K đạ  đổ các bình ga và chiếc  e m   Si i s đ    

dựng phía sau nhà. Tiếp theo, H đi  ừ cử  s        i        b   b        điện 

tử của nhà chị K. Lúc này H thấy 01 chiếc ti vi Samsung loại 49 i c  m   đe  

đ    để s     ờng, H cầm điều khiển tivi đ    để trên bàn uố     ớc cạ   đ  

ném thẳng vào màn hình tivi làm vỡ màn hình. S   đ   H dùng tay phải cầm 01 

gạt tàn thuốc    đ    để trên bàn uố     ớc ném thẳng vào cử   í   c ờng lực 

bên phải (  e    ớng từ trong nhà chị K         đ ờng) làm vỡ cử   í   c ờng 

lực. Ném xong, H đi   ẳ   đến cửa kính dùng chân phải đạp tiếp m t cái vào 

cửa kính làm cánh cửa kính vỡ thành nhiều mảnh, lúc này các mảnh vỡ của kính 

 ơi v      ời làm H bị    ơ          S   đ   đ ợc m i    ời c     ă  nên H 

  ô   đập phá tài sản nhà chị K nữa. 

Sau khi nhậ  đ ợc  i  b    cơ q    Cả   s   điều tra Công an huyện Yên 

 ị   đã  iến hành khám nghiệm hiệ     ờng, thu thập chứng cứ. Q         điều 

tra xác minh cho thấy các tài sả  m      ă  H hủy hoại củ   i  đ    c ị Lê Thị 

K gồm: 01 chiếc tivi nhãn hiệu Samsung loại 49 inch, 01 cánh cử   í   c ờng 

lực c   íc     ớc 2,3m x 1,7m. 

Ngày 31/10/2018  Cơ q    Cả   s   điều tra Công an huyện      ị   đã 

có Quyế  định yêu cầ  định giá tài sản đối với các tài sản mà     ă  H đã  ủy 

hoại củ   i  đ    c ị Lê Thị K. Ngày 02/11/2018, H i đồ   định giá tài sản 

Huyệ       ị   đã c   ết luận số 41/BB-   GTS kết luận: 01 chiếc ti vi 

nhãn hiệu Samsung loại 49i c  c   i  10 700 000 đồng, 01 cánh cử   í   c ờng 

lực  íc     ớc 2 3m   1 7m  đ  d   12mm c   i  3 380 000 đồng. Tổng giá trị 

tài sản bị hủy hoại    14 080 000 đồng. 

Về trách nhiệm dân sự: Sau khi phạm t i, bị cáo đã   c đ ng với  i  đ    

để bồi    ờ   c    i  đ    c ị Lê Thị K số tiề     10 000 000 đồng. Chị Lê Thị 

K đã   ậ  đủ tiền bồi    ờng và không có yêu cầu bồi    ờng gì thêm. 

Vật chứng của v  án gồm: 01 ti vi Samsung loại 49 i c  m   đe  đã q   

sử d ng, màn hình bị vỡ; 01 điều khiể   i vi m   đe  d i 15cm    ng 4,5cm và 

các mảnh vỡ thủy tinh không rõ hình dạ    íc     ớc. 
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Tại bả  c     ạ   số 07/CT-  S        22/01/2019 củ   iệ   iểm s   

nhân d      ệ       ị   đã       ố bị c       ă  H về   i “Hủy hoại tài sả ” 

theo    ả  2  iề  178 củ       ậ       sự  

Tại   i       sơ   ẩm  đại diệ   iệ   iểm s        d      ệ       ị   

v    iữ        q  ế  đị         ố bị c       ă  H về   i “ ủy hoại tài sả ”  v  

đề    ị   i đồ        ử    d    điểm g    ả  2  iề  178, điểm b, s    ả  1 

 iề  51  điểm d khoả  1  iều 52,  iề  38 củ       ậ       sự xử phạ      ă  

H từ 3        đến 36 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt   i         v  đ ợc 

trừ đi số ngày tạm giam. 

 ề trách nhiệm d   sự: Bị hại là chị Lê Thị K đã   ậ  đủ tiền bồi    ờng 

và không có yêu cầu bồi    ờng gì thêm, nên không xem xét. 

 ề  ử    vậ  c ứ  :  ề nghị   XX că  cứ điểm c    ả  2  iề  106 củ  

     ậ  Tố           sự, tịch thu tiêu hủy 01 ti vi Samsung loại 49 i c  m   đe  

đã q   sử d ng, màn hình bị vỡ; 01 điều khiể   i vi m   đe  d i 15cm    ng 

4,5cm và các mảnh vỡ thủy tinh không rõ hình dạ    íc     ớc hiện đ     ạm 

giữ tại Chi c c Thi hành án dân sự huyệ       ịnh. 

 ề      í: Bị c     ải c ị       í      sự sơ   ẩm t e  q   đị   của 

pháp luật. 

NHẬ    NH CỦA  ỘI    G       :  

T    cơ s  n i dung v      că  cứ vào các tài liệu trong hồ sơ v     đã 

đ ợc tranh t ng tại phiên tòa, H i đồng xét xử nhậ  đị       s  : 

[1]  ề      vi  q  ế  đị    ố      củ  Cơ q    điề      Cô         ệ  

     ị     iề      vi  ;  iệ   iểm s        d      ệ       ị     iểm s   

vi         q         điề             ố đã   ực  iệ  đú   về   ẩm q  ề          ự  

  ủ   c quy đị   củ       ậ  Tố           sự  Q         điề      v   ại   i        

bị c     ô   c     iế    ặc  H  ại về      vi  q  ế  đị   củ  Cơ q     iế  

      ố          ời  iế        ố       D  đ   c c      vi  q  ế  đị    ố      củ  

Cơ q     iế        ố          ời  iế        ố      đã   ực  iệ  đề   ợ        

[2]  ề      vi   ạm   i củ  bị c       ă  H: 

Khoảng 15 giờ      29/10/2018      ă  H  si    ăm 1986    ú  ại Khu 

phố 2, thị trấn Thống Nhất, huyệ       ịnh, t nh Thanh Hóa khi nghe chị K nói 

về việc đổ rác, bị cáo cho rằng chị K chửi mình nên đã đi v       c ị K, cầm 

điều khiển tivi đ    để trên bàn uố     ớc ném thẳng vào màn hình tivi 

Samsung loại 49 inch làm vỡ màn hình và cầm 01 gạt tàn thuốc lá ném thẳng 

vào cử   í   c ờng lực làm vỡ cử   í   c ờng lực củ   i  đ    c ị Lê Thị K. 

Tổng giá trị tài sản mà bị c       ă  H đã  ủy hoại    14 080 000 đồng. 

Tại   i       sơ   ẩm  bị c       ă  H đã   ừ    ậ       vi   ạm   i 

“hủy hoại tài sản” củ  m          i d    bả  c     ạ     ời    i   ậ  củ  bị 

c        ợ  với c c   i  iệ   c ứ   cứ c         ồ sơ v  án. Bị c       ă  H là 

   ời đã   i   ạm c    đ ợc xóa án tích lại tiếp t c phạm t i  v  vậ       ă  H 
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phạm t i thu c    ờng hợ  định khung hình phạ  “T i   ạm nguy hiểm” q   

định tại điểm g khoả  2  iều 178 của B  luật Hình sự.  

Với những phân tích nêu trên,   i đồ        ử c  đủ cơ s  để  ế    ậ  Lê 

 ă  H   ạm   i “Hủy hoại tài sản” q   đị    ại điểm g    ả  2  iều 178 củ  

     ậ       sự  D  đ  bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên 

 ịnh, Thanh Hóa truy tố bị cáo     ă  H về t i “Hủy hoại tài sả ”   e     ản 2 

 iều 178 của B  luật Hình sự    đú      ời  đú     i v  đú   q   định của 

pháp luật. 

 3  Tí   c ấ        iểm c    ã   i củ  hành vi phạm t i:      vi củ  bị 

cáo là       iểm c    ã   i    ực  iế    m   ạm q  ề  s   ữ    i sả  củ  cô   

d      m           ữ      c    ể q          đ ợc        ậ  bả  vệ    m mấ  

  ậ   ự   ị     ại đị     ơ     ả       bị c   c  đủ  ă    ực        ậ  v   ă   

 ực hành vi. D  đ   cầ  c  mức        ạ     i m   ắc,   ơ    ứ   với      vi 

  ạm   i củ  bị c    cầ     d     iề  38 củ       ậ       sự để c c     bị c   

      i đời số    ã   i m     ời  i   mới c    ể cải  ạ  bị c            ời c  

íc  c    ã   i    i q  ế  đị          ạ   cầ   em           iế   ă    ặ     iảm 

  ẹ    c    iệm      sự đối với bị c    

[4]  ề           v  c c       iế   ă    ặ      c    iệm      sự:  

Bị c       ă  H       ời c             ấ : Ngày 25/12/2013, bị Tòa án 

nhân dân huyệ       ịnh, t nh Thanh Hóa xử phạt 15 tháng tù về t i “T  m cắp 

tài sả ”;  gày 18/6/2015, bị Tòa án nhân dân huyệ       ịnh, t nh Thanh Hóa 

xử phạt 18 tháng tù về t i “T  m cắp tài sả ”. Sau khi chấp hành xong hình phạt 

tù, bị cáo không chịu sửa chữ  để tr           ời có ích cho xã h i mà vì lý do 

nh  nhặt, bị c   đã đập vỡ m t chiếc tivi và m t cánh cử   í   c ờng lực của 

 i  đ    c ị Lê Thị K nên tiếp t c phạm t i. 

Về các tình tiế   ă    ặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  ị c     ạm   i 

    c    ờ    ợ    i   ạm       iểm         ô       c    ờ    ợ   ă    ặ   

   c    iệm      sự   e  điểm      ả  1  iề  52 củ       ậ       sự v  đã 

    c    ờ    ợ  đị                ạ    e  điểm      ả  2  iề  178 củ     

  ậ       sự  Trong lần phạm t i này, bị cáo     ă  H     cơ     iện ma túy, 

khi nghe thấy chị K   i “H ơi đừng kéo bì r c để cô m    đi đổ đi”  bị cáo 

   ng chị K chửi bới m         đã đập phá,   m      ng hoàn toàn 1 chiếc tivi 

và m t cánh cử   í   c ờng lực củ   i  đ    c ị K. Vì nguyên cớ nh  nhặt mà 

bị c   đã c       vi          ợc, cố tình gây sự để phạm t i, thể hiện sự coi 

   ờng pháp luật của bị cáo. Vì vậy, bị cáo phạm t i thu c    ờng hợ  “  ạm t i 

có tính chấ  cô  đồ”  đ            iế   ă    ặng trách nhiệm hình sự q   định tại 

điểm d khoả  1  iều 52 B  luật Hình sự.  

Bị cáo phạm t i thu c    ờng hợp tái phạm nguy hiểm và có 01 tình tiết 

 ă    ặng trách nhiệm hình sự q   định tại điểm d khoả  1  iều 52 B  luật 

Hình sự, vì vậy cần phải lên cho bị cáo m t mức án thật nghiêm khắc    ơ   

xứng với hành vi phạm t i của bị c   để giáo d c bị cáo và phòng ngừa chung. 

Tuy nhiên, khi quyế  định hình phạt cần xem xét giảm nhẹ m t phần hình phạt 

cho bị cá   v        q         điều tra và tại   i       sơ   ẩm, bị c   đã       
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khẩn khai báo về hành vi phạm t i của mình và bị c   đã   c đ ng với  i  đ    

để bồi    ờng thiệt hại c      ời bị hại, tại   i       sơ   ẩm, bị hại là chị Lê 

Thị K đã đề nghị H i đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị c   v  đã  ự nguyện 

bồi    ờng thiệt hại cũ         ậ     đ ợc t i lỗi của mình, đ      các tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự the  q   định tại điểm b, s khoản 1, Khoản 2  iều 

51 của B  luật Hình sự. 

[5]  ề    c    iệm d   sự: Sau khi phạm t i, bị c   đã   c đ ng với gia 

đ    để bồi    ờ   c    i  đ    c ị Lê Thị K số tiề     10 000 000 đồng. Chị Lê 

Thị K đã   ậ  đủ tiền bồi th ờng và không có yêu cầu bồi    ờng gì thêm, nên 

H i đồng xét xử miễn xét. 

[6  Xử    vậ  c ứ  :  ối với 01 ti vi Samsung loại 49 i c  m   đe  đã 

qua sử d ng, màn hình bị vỡ  đã   ô   c    i    ị sử d ng và 01 điều khiển ti vi 

m   đe  d i 15cm    ng 4,5cm đã bị      ng không còn giá trị sử d ng, tuy 

nhiên do bị c   c    bồi    ờng hết toàn b  thiệt hai cho chị K và chiếc tivi bị 

vỡ màn hình và chiếc điều khiển v n còn giá trị vật chất, tại   i           ời bị 

hại có nguyện v    đ ợc nhận lại chiếc tivi và chiếc điều khiể   ivi đã bị H hủy 

hoại, vì vậy cần trả lại cho chị K    đú   với q   định của pháp luật. 

 ối với các mảnh vỡ thủy tinh không rõ hình dạ    íc     ớc, không còn 

giá trị sử d ng nên cần tịch thu, tiêu hủy là phù hợp với q   định của pháp luật. 

[7]  ề      í:  

 ị c       ă  H   ải c ị       í      sự sơ   ẩm   e  q   đị    ại    ả  

2  iề  136 củ       ậ  Tố           sự v     ả  1  iề  21  điểm      ả  1 

 iề  23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

   ờng v  Quốc h i. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾ    NH:
  

1. Că  cứ  iểm      ả  2  iề  178  điểm b  s    ả  1, Khoả  2  iề  

51   iểm d Khoả  1  iề  52   iề  38 củ       ậ       sự  

T     bố     ă  H   ạm   i “Hủy hoại   i sả ”  

Xử   ạ      ăn H 30(b  m ơi)             ời  ạ      í    ừ      bắt tạm 

giam (14/11/2018). 

2. Xử lý vật chứ  : Că  cứ Khoả  2 điều 47 BLHS; điểm c khoản 2; điểm 

b    ả  3  iề  106 củ       ậ  Tố           sự  

Trả lại cho chị Lê Thị K, trú tại Khu phố 2, thị trấn Thống Nhất, Yên 

 ịnh, Thanh Hóa 01 ti vi Samsung loại 49 i c  m   đe  đã q   sử d ng, màn 

hình bị vỡ; 01 điều khiể   i vi m   đe  d i 15cm    ng 4,5cm. 

Tịch thu tiêu hủy các mảnh vỡ thủy tinh không rõ hình dạ    íc     ớc. 

Vật chứng nêu trê  đ ợc mô tả chi tiế  v  đ    đ ợc tạm giữ tại Chi c c 

thi hành án dân sự huyệ       ịnh theo pH nhập kho số 19/2019 ngày 
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22/01/2019. 

3. Án phí: Că  cứ    ả  2  iề  136 củ       ậ  Tố           sự v  

   ả  1  iề  21  điểm      ả  1  iề  23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14, 

ngày 30/12/2016 của Ủ  b      ờng v  Quốc h i. 

Bị cáo     ă  H phải n   200 000đ      í      sự sơ   ẩm. 

4  Q  ề        c  :     ử cô      i c  mặ  bị c   và    ời bị  ại.  ị 

c   v     ời bị hại c  mặ   ại   i       đ ợc q  ề        c          ạ  15 

      ể  ừ                

Nơi nhận: 

-   SND    ệ       ị  ; 
- T           d        T        ; 

- Bị c  ;  
- N  ời bị  ại; 
- Cô         ệ       ị  ; 

- C i c c T  DS      ị  ;  
-      ồ sơ   

TM. HỘI   NG XÉT X  SƠ   ẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Võ Kỳ Anh 
 


